TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN HA TRUNG Doc 1ap - Tu do - Hanh phic
TINH THANH HOA

Ban 4n sd: 08/2021/HS-ST
Ngay: 01 - 02 - 2021

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN HA TRUNG, TINH THANH HOA

- Thanh phan Hpi dong xét xir so tham gom co:
Tham phan- Chu toa phién toa: Ba Trinh Thanh Huong

Cdc Héi tham nhan dan: Ong Tran Ngoc Chau va ba Nguyén Thi Chung.

- Thuw ky phién toa: Ong Vii Van Dic - Thu ky Toa 4n nhan dan huyén Ha
Trung, tinh Thanh Hoa.

- Dagi dign Vign kiém sdt nhén din huyén Ha Trung, tinh Thanh Hod tham gia
phién toa: Ong DS Tuan Anh - Kiém st vién.

Ngay 01 thang 02 nam 2021 tai Hoi truong xét xir Toa 4n nhan dan huyén Ha
Trung, tinh Thanh Héa xét xur so tham cong khai vy an hinh sy so tham thu 1y $6
94/2020/TLST-HS ngay 18 thang 11 nim 2020 theo quyét dinh dua vy 4n ra xét xtr
s6 03/2021/QDXXST-HS ngay 04 thang 01 ndm 2021 doi véi cac bi cdo:

1. Vii Van D; sinh nam 1971; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Héa; trt tai:
thon B, xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; nghé nghiép: 1am rudng; trinh d6 van hoa:
khong biét chir; dan toc: Kinh; gi61 tinh: Nam; ton gido: khong; quoc tich: Viét Nam;
con 6ng Vii Van T va ba Nguyén Thi L (déu da chét); vo 1a Hoang Thi H va c6 02
con; tién an, tién su: khong.

Tam gitr: Bi cdo bi tam gilr tir ngay 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 dugc thay thé
bang bién phap ngan chin cam di khoi noi cu tru.

Tam giam: khong

Bi cdo c6 mat tai phién toa.

2. Vi Van B; sinh nam 1969; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; tru tai:
thon B, xa HL, huyén HT, tinh Thanh Héa; nghé nghi¢p: lam rudng; trinh d van hoa:
8/12; dan toc: Kinh; gidi tinh: Nam; ton gido: khong; qudc tich: Viét Nam; con 6ng
Vii Van T va ba Nguyén Thi L (déu da chét); vo 13 Hoang Thi K va c6 04 con; tién
an, tién su: khong.

Tam git: Bi cao bi tam gitr tir ngay 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 dugc thay thé
bang bién phap ngin chin cAm di khoi noi cu tru.

Tam giam: khong

Bi c4o c6 mat tai phién toa.

3. Ha Van Q; sinh nam 1983; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Héa; trt tai:
thon T3, xa HL, huyén HT, tinh Thanh Héa; nghé nghiép: 1am rudng; trinh d6 van
hoa: 3/12; dan tdc: Kinh; gidi tinh: Nam; ton gido: khong; quéc tich: Viét Nam; con
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ong Ha Van T va ba Hoang Thi H; vg 1a Hoang Thi L va c6 03 con; tién 4n, tién su:
khong.

Tam gili: Bi cao bi tam gitr tir ngay 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 duoc thay thé
bang bién phap ngan chin cidm di khoi noi cu tru.

Tam giam: khong

Bi cdo c6 mat tai phién toa.

4. Hoang Dinh Q; sinh nam 1973; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; tra
tai: thon T3, xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; nghé nghiép: lam rudng; trinh do van
hoa: 5/12; dan toc: Kinh; gidi tinh: Nam; ton gido: khong; quéc tich: Viét Nam; con
6ng Hoang Dinh S va ba Hoang Thi N; vo 1a Hoang Thi V va ¢6 03 con; tién 4n, tién
su: khong.

Tam gitr: Bi cdo bi tam gilr tir ngay 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 dugc thay thé
bang bién phap ngan chin cam di khoi noi cu tru.

Tam giam: khong

Bi cdo c6 mat tai phién toa.

5. Hoang Vian D; sinh nam 1976; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; tru tai:
thon B, xd HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; nghé nghiép: lam rudng; trinh d6 van hoa:
7/12; dan toc: Kinh; gidi tinh: Nam; ton gido: khong; qudc tich: Viét Nam; con 6ng
Hoang Van H va ba Hoang Thi T; vo 1a Hoang Thi T va c6 02 con; tién an, tién su:
khong.

Tam giir: Bi cdo bi tam giit tir ngay 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 dugc thay thé
bang bién phap ngin chin cAm di khoi noi cu tru.

Tam giam: khong

Bi1 c4o c6 mat tai phién toa.

6. Hoang Nho C; sinh nam 1985; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoéa; tru tai:
thon B, xd HL, huyén HT, tinh Thanh Héa; nghé nghiép: lao dong tu do; trinh d6 van
hoa: 7/12; dan toc: Kinh; gidi tinh: Nam; ton gido: khong; quoc tich: Viét Nam; con
6ng Hoang Nho C va ba Hoang Thi T; vo 1a Hoang Thi T va c¢6 03 con; tién 4n, tién
su: khong.

Tam gil: Bi cao bi tam gitr tr ngay 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 dugc thay thé
bang bién phap ngin chin cAm di khoi noi cu tru.

Tam giam: khong

Bi c4o c6 mat tai phién toa.

7. Trinh Xuan H; sinh ndm 1977; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; tru tai:
thon B, xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; nghé nghiép: lam rudng; trinh d¢ van hoa:
9/12; dan toc: Kinh; gidi tinh: Nam; ton giao: khong; quéc tich: Viét Nam; con ong
Trinh Xuan P va ba Vii Thi L; vo 1a Trinh Thi L va ¢6 02 con; tién 4n, tién su: khong.

Tam gil: Bi cao bi tam gitr tr ngay 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 dugc thay thé
bang bién phap ngan chin cam di khoi noi cu tra.

Tam giam: khong

Bi céo c6 mat tai phién toa.

8. Hoang Trong D; sinh nam 1983; tai xa HL, huyén Ha Trung, tinh Thanh
Hoéa; tru tai: thon T3, xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; nghé nghiép: lam rudng;
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trinh d6 van hoa: 9/12; dan toc: Kinh; gioi tinh: Nam; ton giao: khong; qudc tich:
Viét Nam; con 6ng Hoang Trong L va ba Hoang Thi V (déu da chét); vo 1a Vii Thi T
va ¢6 03 con; tién an, tién su: khong.

Nhan than: Ngay 26/01/2021 bi cdo bi Toa an nhan dan huyén Ha Trung, tinh
Thanh Héa xtr phat 12 thang ti vé toi “Dénh bac”.

Tam giir: Bi cdo bi tam giir tir ngdy 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 chuyén tam
giam. Ngay 05/6/2020 duogc thay thé bang bién phap ngin chin bao linh.

Tam giam: khong

Bi cdo c6 mat tai phién toa.

9. Luwu Xuan G; sinh nam 1988; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; trt tai:
thon T3, xd HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; nghé nghiép: lai xe; trinh d¢ van hoa:
9/12; dan toc: Kinh; gidi tinh: Nam; ton gido: khong; quoc tich: Viét Nam; con 6ng
Luu Xuan T va ba Hoang Thi T; vo 1a Trinh Thi T va c6 01 con; tién an, tién su:
khong.

Tam gitr: Bi cdo bi tam gilr tir ngay 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 dugc thay thé
bang bién phap ngin chin cAm di khoi noi cu tru.

Tam giam: khong

Bi cdo c6 mat tai phién toa.

10. Téng Van M; sinh nam 1983; tai xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; tru tai:
thon B, xa HL, huyén HT, tinh Thanh Hoa; nghé nghi¢p: kinh doanh; trinh d§ van
hoa: 12/12; dan toc: Kinh; gidi tin h: Nam; ton gido: khong; quéc tich: Viét Nam; con
ong Téng Van D va ba Hoang Thi P; vo 1a Poan Thi G va ¢6 02 con; tién an, tién su:
khong.

Tam git: Bi cao bi tam gitr tr ngay 12/5/2020 dén ngay 15/5/2020 dugc thay thé
bang bién phap ngin chin cAm di khoi noi cu tru.

Tam giam: khong

Bi céo c6 mat tai phién toa.

Nguwoi lam chung: anh Vi Van T; sinh nam: 1962; noi1 cu tra: thon B, xa HL,
huyén HT, tinh Thanh Hoa; ving mit.

Nguoi chimg kién: anh Hoang Pinh C; sinh nim: 1992; noi cu tra: thon T1, xa
HL, huyén HT, tinh Thanh Hoéa; Véng mat.

NOI DUNG VU AN
Theo céc tai li¢u c6 trong hd so vu an va dién bién tai phién tda, ndi dung vu an
duogc tom tit nhu sau:

Khoang 20 gio ngay 12/5/2020, Ha Van Q, Hoang Pinh Q, Hoang Van b, Vi
Vian B dén nha Vil Van D & thon B, x4 HL, huyén HT dé choi, udng nuée. Trong lic
n6i chuyén, Ha Van Q, Hoang Dinh Q, Hoang Van b, Vii Van B ru nhau danh bai an
tién va duoc B dong y. P 13y hai chiéu coi trai ra tai khu vuc bép va 1ay 01 bo bai ti
lo kho @é xudng chiéu cho cac ddi trong dung 1am céng cu danh bac.

Cac bi cao théng nhat danh bac bang hinh thirc danh “ba cdy cam chuong”,
dung 52 cay bai ta lo kho loai bo cac cay bai 10, J, Q, K con dé lai 36 cay bai, gdm
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cac cAy bai tir 4t (A) dén 9 dé 1am cong cu danh bac. At (A) 1a 01 diém, cac cay bai tir
02 dén 9 1a s6 diém tuwong ung voi s ghi trén cdy bai, trude khi danh bac chia cho
moi ngudi ba ciy bai dé so diém, ai co diém cao nhat thi dugc cam “Chuong”. Nguoi
tham gia danh bac mdi van dit cira thap nhat 1a 50.000d (nim muoi nghin dong), cao
nhat tiy mdi ngudi choi, sau d6 chia mdi nguoi ba cdy bai dé cong diém. Cach tinh
diém 14 tinh tong diém ba cdy bai, néu lam tron duoc 10, 20 diém thi dugc tinh 1a 10
diém rdi so sanh véi diém cua ngudi cdm Chuong, néu bang diém thi cin ctr vao cac
chat tir cao xudng thap: R6, co, tép, bich dé so bai. Néu nguoi cdm Chuong hon diém
s& thing tat ca, néu ai cao diém hon nha “Chuong” s& thing sb tién cuoc. Trong qua
trinh choi ai dugc mudi diém s& duoc 1am Chuong goi 13 “cuép Chuong”, ai duoc
“Sap” (3 cdy co s6 diém giéng nhau) thi nhan gip 3 1an s tién cuoc, ai duge “Ddng
hoa” (3 cay bai lién tiép vé day s, cung chat, cing mau) thi nhan gip 4 1an tién dat
cuoc. Néu ¢ van “Sap” hodc “Pdong hoa” thi cac bi cdo cit ra 50.000 déng (Nam
muoi nghin déng) trong tong s tién cta van d6 dé tra tién mua bai va cong phuc vu
cho Vii Vian D (goi 14 tién cit phé).

Qua trinh céc bi cao danh bac c6 Hoang Nho C dén va tham gia danh bac cung
Ha Van Q, Hoang Pinh Q, Hoang Van b, Vi Van B. Luc nay céc bi cdo théng nhét
lai sb tién dat ctra thap nhat 13 100.000 dong (Mot traim nghin dong). Khi cac bi cdo
dang danh bac thi c6 Hoang Trong D, Trinh Xuan H, Téng Vian M, Luu Xuan G dén
va tham gia danh bac bang hinh thirc ké cira “tha diéu” (danh bac véi mot trong céac
con bac khac).

Khi tham gia danh bac, céc bi cdo st dung s6 tién vao muc dich danh bac la:
Ha Vian Q 5.100.000d (Nam triéu mét tram nghin dong), Hoang Dinh Q 5.000.000d
(Nam triéu dong), Hoang Van B 4.000.000d (Bon triéu dong), Vit Vin B 6.800.0004d
(Sdu triéu tam tram nghin dong), Hoang Nho C 3.650.000d (Ba triéu sdu tram ndm
muwoi nghin dong), Hoang Trong D 1.200.000d (M4t triéu hai tram nghin dong),
Trinh Xuan H 1.900.000d (M¢t triéu chin tram nghin dong), Luu Xuan G 800.000d
(Tam tram nghin dong), Tong Van M 200.000d (Hai tram nghin déng). S6 tién ma
Vil Van P duoc cic bi cao cat phé 1a 300.000 dong, P d3 dung dé mua nudc udng
cho céc bi cao hét 90.000 dong.

Céac bi cdo danh bac dén 22 gid cung ngdy thi bi luc lugng Cong an huyén Ha
Trung phat hién bat qua tang. Thu giit tai chiéu bac s tién: 28.350.000 dong (Hai
muoi tam triéu ba tram ndm muwoi nghin dong), 36 cdy bai ta lo kho d qua sir dung,
02 chiéu c6i da qua str dung, Vil Van P ty nguyén giao ndp sb tién 210.000 dong
(Hai tram muwoi nghin dong) 13 tién cac bi cdo cit phé cho D.

Céo trang s6 101/CT-VKS ngay 16/11/2020 cua Vién kiém sat nhan dan huyén
Ha Trung, tinh Thanh Héa da truy td bi cdo Vi Van D vé t6i “Ga bac” theo diém c,
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khoan 1, Biéu 322 B6 luat Hinh su. Truy td cac bi cdo Vii Van B, Ha Vian Q, Hoang
Dinh Q, Hoang Van D, Hoang Nho C, Trinh Xuan H, Hoang Trong D, Luu Xuan G,
Téng Van M vé toi “danh bac” theo khoan 1, Diéu 321 B¢ luat Hinh su.

Tai phién tda, cac bi cdo thira nhan hanh vi nhu cdo trang da truy t6. Pai dién
Vién kiém sat nhan dan huyén Ha Trung giir nguyén quyét dinh truy t6 va dé nghi ap
dung diém c, khoan 1, khoan 3, Diéu 322; diém s khoan 1, khoan 2, Diéu 51; Piéu 65
Bo luat hinh sy d6i véi bi cdo Vii Van D. Khoan 1, Diéu 321; Diéu 17; diém s, khoan
1, Diéu 51; Piéu 58 Bo luat Hinh sy dbi v6i cac bi cdo Vii Van B, Ha Van Q, Hoang
Dinh Q, Hoang Van b, Hoang Nho C, Trinh Xuan H, Hoang Trong D, Luu Xuan Gi,
Téng Van M. Piéu 38 B¢ luat hinh su dbi véi Hoang Trong D. Piém i, khoan I,
Diéu 51; Piéu 65 Bo luat Hinh sy ddi v6i cac bi cdo Vii Van B, Ha Vin Q, Hoang
binh Q, Hoang Van b, Hoang Nho C, Trinh Xuan H, Luu Xuan G, Téng Van M.
Piém v, khoan 1, Diéu 51 Bo luat hinh sy ddi véi Hoang Van B. Khoan 2, Piéu 51
Bo luat hinh sy d6i vai Hoang Van D. Xt phat bi cdo Vi Van D tir 18 thang dén 21
thang ti cho hudng an treo, thoi gian thir thach dén 42 thang; xir phat bi cao Hoang
Trong D tir 12 dén 15 thang tu; xtr phat céc bi cao Vii Van B, Hoang Pinh Q, Ha Vin
Q mbi bi cdo tir 15 dén 18 thang tu cho hudng an treo, thoi gian thir thach dén 36
thang. Xur phat cac bi cao Hoang Nho C, Trinh Xuan H mdi bi céo tir 12 dén 15 thang
t cho huéng an treo, thoi gian thir thach dén 30 thang. Xt phat cac bi cao Hoang
Vian B, Luu Xuan G, Téng Vin M mdi bi cdo tir 09 thang dén 12 thang ti cho hudng
an treo, thoi gian thir thach dén 24 thang. Phat bi cdo Vil Van D tir 20.000.000 dén
25.000.000 ddng ndp ngan sach nha nude.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co s& ndi dung vu an, can cur vao cac tai liéu trong ho so vu an d3 duoc
tranh tung tai phién toa, Hoi dong xét xir nhan dinh nhu sau:

[1]. Qua trinh diéu tra, truy td cac bi céo khong co khiéu nai vé hanh vi t6 tung,
quyét dinh té tung ctia nguoi tién hanh tb tung va co quan tién hanh té tung. Cac hanh
vi t0 tung, quyét dinh t6 tung ctia ngudi tién hanh t6 tung, co quan tién hanh t6 tung
da thuc hién ding véi trinh tu, thi tuc, tham quyén va hop phap theo quy dinh ctia Bo
luat T6 tung hinh sy.

[2]. Loi khai cta céc bi céo tai phién toa phu hop véi 101 khai cua cac bi cao ¢
giai doan diéu tra, phu hop véi 10i khai cta nguoi 1am chimg va vat chimg thu giir
duoc, du co so khéng dinh: Ngay 12/5/2020, Vii Van D da c¢6 hanh vi su dung dia
diém 1a nha & ciia minh dé cac bi cdo Vii Van B, Ha Vian Q, Hoang Pinh Q, Hoang
Van b, Hoang Nho C, Trinh Xuan H, Hoang Trong D, Luu Xuan G, Téng Van M
danh bac trai phép duéi hinh thirc danh “ba cay cam chuong”. S tién danh bac duogc
xac dinh 1a 28.650.000 déng, trong do thu gitr tai chiéu bac sd tién 28.350.000 déng
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va sb tién cat phé cho Vil Van D 1a 300.000 dong. Vi vay, Vién kiém sat nhan dan
huyén Ha Trung, tinh Thanh Hoa truy t bi cao Vii Van D vé tdi “G4 bac” theo diém
¢, khoan 1, Diéu 322 Bo luat Hinh su; truy td cac bi cdo Vii Van B, Ha Van Q, Hoang
Dinh Q, Hoang Van b, Hoang Nho C, Trinh Xuan H, Hoang Trong D, Luu Xuan G,
Téng Van M vé toi “Panh bac” theo khoan 1, Piéu 321 Bo luat Hinh sy 1a ding
nguoi, dung to1, dung phap luat.

Hanh vi cta céc bi cdo 1a nguy hiém cho x3d hoi, xam pham dén trat tu cong
cong, 1am anh huong dén trat ty tri an trén dia ban. Vi vay phai 4p dung hinh phat
tuong xing voi tinh chat, mac d6 cua hanh vi pham toi dé cai tao, giao duc cac bi
céo, dong thoi dé ran de, phong ngira chung. Pay 1a vu 4n ddng pham gian don, cac
bi cdo déu 1a nguoi thyc hanh, khong ¢6 sy phan cong nhi¢m vu cu thé.

Tuy nhién, sau khi pham t0i, cac bi cdo déu thanh khan khai bao, ddy 1a tinh
tiét giam nhe trdch nhi¢ém hinh su theo diém s, khoan 1, Piéu 51 B0 luét hinh su. Cac
bi cao Vi Van B, Ha Van Q, Hoang Pinh Q, Hoang Van D, Hoang Nho C, Trinh
Xuan H, Luu Xuan G, Téng Véan M con duge hudng tinh tiét giam nhe trach nhiém
hinh sy 1a pham t6i lan dau va thudc truong hop it nghiém trong quy dinh tai diém 1,
khoan 1, Piéu 51 Bo luat hinh su. Bji cdo Hoang Van D c6 thoi gian tham gia quan
ngil, trong qua trinh tham gia quan ngii da co thanh tich xuét sic va dugc ting thudng
béng khen, day Ia tinh tiét gidm nhe trach nhi¢m hinh sy theo diém v, khoan 1, Diéu
51 Bo luat hinh sy. Bi cdo Hoang Van B c6 bé 1a thuong binh va duoc ting thudng
huy chuong khang chién hang nhat; bi cdo Vi Van P ¢ anh trai dugc ting huan
chuong chién cong hang ba, thudc truong hop gia dinh c6 céng véi cach mang, duoc
coi 1a tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy theo khoan 2 Piéu 51 Bo luat hinh su.

Céc bi cdo Vii Van D, Vii Van B, Ha Van Q, Hoang Dinh Q, Hoang Van D,
Hoang Nho C, Trinh Xuén H, Luu Xuén G, Téng Van M pham tdi 1an dau, da thanh
khan khai bao, dugc chinh quyén dia phuong xac nhan tir trudc dén nay déu chip
hanh tot chu truong, dudng 16i cua Pang, chinh sach phap luat ctia nha nuéc nén
khong can thiét phai cach ly khoi doi sbng xa hoi, chi can ap dung hinh phat ti cho
huong an treo ciling du kha nang cai tao, gido duc cac bi cdo. Tuy nhién, mic hinh
phat ciia cic bi cao 1a khac nhau, trén co s& danh gia tinh chat mirc d6 nguy nguy
hiém cta hanh vi pham t0i, cac tinh tiét tang nang giam nhe trach nhi€ém hinh sy va
nhén than cua timg bi cdo dé quyét dinh hinh phat. Vi Vin P biét rd hanh vi danh
bac 1a vi pham phap luat nhung vi ham 10i nén d3 sir dung dia diém nha ¢ cta minh
dé cho cac bi cao danh bac nham thu 161 bat chinh nén phai chiu trach nhi¢m cao nhat
trong vu 4n. Vii Van B, Ha Vian Q, Hoang Pinh Q tham gia danh bac tir dau va st
dung s6 tién nhiéu nhat vao viéc danh bac nén phai chiu trach nhi¢m hinh su cao nhat
trong nhoém tQi “danh bac”. Hoang Nho C va Trinh Xuan H tham gia danh bac sau va

6



su dung sd tién danh bac chi sau cac bi cao Vii Van B, Ha Vian Q, Hoang Dinh Q,
Hoang Van D nén muc hinh phat ciing chi sau cac bi cdo nay. Hoang Van D danh bac
tir dau va st dung s6 tién 4.000.000 déng vao muc dich danh bac, tuy nhién bi cdo cé
nhiéu tinh tiét giam nhe trach nhi¢m hinh sy nén muc hinh phat cta bi cdo thudc
nhoém cing véi cac bi cao Luu Xuan G, Toéng Vin M tham gia danh bac sau va sir
dung s6 tién vao muc dich danh bac it nhét trong vu an.

Hoang Trong D 1a d6i twong da bi két an, 26/12/2020 bi céo bi Toa an nhan dan
huyén Ha Trung, tinh Thanh Héa xtr phat 12 thang tu vé t6i “Danh bac”, vi vay phai
cach ly khoi doi song xa hoi trong mot thoi gian dé cai tao gido duc bi cao, dong thoi
dé ran de, phong ngira chung.

Ngoai ra, Vii Van D cho muon dia diém nham muc dich thu 16 bat chinh nén
phai 4p dung thém hinh phat tién 12 hinh phat b6 sung méi c6 tac dung cai tao, gido
duc bi céo va dé ran de, phong ngira chung.

[3]. Vé vdt chirng: 36 (ba sau) cdy bai ti lo kho, 02 chiéc chiéu c6i di qua sir
dung 13 cong cu danh bac va khong con gia tri nén tich thu tiéu huy. S tién thu tai
chiéu bac va tién cit phé 1a 28.560.000 dong 14 tién st dung vao muc dich danh bac
va thu loi bat chinh nén phai tich thu ndp ngan sach nha nuéc. Ngoai ra, Co quan
diéu tra con thu cta cac bi cdo mot sd tai san khac khong dung vao muc dich danh
bac nén da tra lai cho céc bi cdo la dling quy dinh.

[4]. Vé dan phi: Céc bi cao phai chiu 4n phi theo quy dinh cua phap luat.

Vi cac 1€ trén,

QUYET PINH

1. V& t6i danh: Bi c4o Vii Vin D pham t01 “Gé bac”.

Céc bi cédo Vii Van B, Ha Van Q, Hoang Pinh Q, Hoang Nho C, Hoang Van
P, Trinh Xuin H, Hoang Trong D, Luu Xuin G, Tong Vin M pham t6i “Danh

2. V¢é hinh phat chinh:

Cén ctr diém c, khodn 1, Diéu 322; diém s khoan 1, khoan 2, Diéu 51; Diéu 65
B0 luét hinh sy d6i véi bi cdo Vil Van D. Khoan 1, Diéu 321; Diéu 17; diém s, khoan
1, Piéu 51; Piéu 58 B6 luat Hinh su ddi voi cac bi cao Vi Van B, Ha Vian Q, Hoang
Pinh Q, Hoang Van b, Hoang Nho C, Trinh Xuan H, Hoang Trong D, Luu Xuan G,
Téng Van M. Diéu 38 Bo luat hinh sy doi v6i Hoang Trong D. Piém i, khoan 1,
Piéu 51; Picu 65 Bo luat Hinh sy d6i véi cac bi cdo Vii Vian B, Ha Vin Q, Hoang
binh Q, Hoang Van b, Hoang Nho C, Trinh Xuan H, Luu Xuan G, Téng Van M.
Diém v, khoan 1, Piéu 51 Bo luat hinh su d6i véi Hoang Van . Khoan 2, Piéu 51
Bo6 luat hinh su d6i voi Hoang Vian b.

bac



Xir phat bi cao Hoang Trong D 12 (Mwoi hai) thang tu, thoi han chap hanh hinh
phat tu tinh tir ngay bét bi céo di thi hanh an, dugc trir thoi gian bi cao da bi tam git,
tam giam (tir ngy 12/5/2020 dén ngay 05/6/2020).

Xt phat bi cdo Vii Van D 18 (Muoi1 tdm) thang tu, cho hudng an treo, thoi gian
thir thach 36 (Ba muoi sau) tinh tir ngay tuyén 4n so tham.

Xur phat céc bi cao Vii Van B, Ha Vin Q, Hoang Pinh Q, mdi bi céo 15 (Muoi
lam) thang tu cho hudng an treo, thoi gian thir thach 1a 30 (Ba mwoi) thang tinh tur
ngdy tuyén an so tham.

X phat cac bi cdo Hoang Nho C, Trinh Xuan H mdi bi cdo 12 (Mwoi hai) thang
ti cho huong an treo, thoi gian thir thach 13 24 (Hai muwoi bén) thang tinh tir ngay
tuyén an so tham.

X1 phat cac bi cdo Hoang Van b, Luu Xuan G, Téng Vin M mdi bi cédo 9
(Chin) thang tu cho hudng an treo, thoi gian thir thach 1a 18 (Mwoi tam) thang tinh tir
ngdy tuyén an so tham.

Giao céc bi cdo Vi Van b, Vii Van B, Ha Van Q, Hoang Binh Q, Hoang Van D,
Hoang Nho C, Trinh Xuan H, Luu Xuan G, Téng Van M cho Uy ban nhan dan xa
HL, huyén HT, tinh Thanh Héa gidm sét, gido duc trong thoi gian thir thach.

Trong thoi gian thir thach, nguoi duoc hudng an treo ¢b y vi pham nghia vu hai
1an trd 1én thi Toa an c6 thé bude nguoi duge hudng 4n treo phai chap hanh hinh phat
ti ciia ban an da cho hudng an treo. Trudng hop bi cdo dugce hudng an treo thay doi
noi cu tra thi thyc hién theo quy dinh tai khoan 1, Piéu 69 Luat thi hanh 4n Hinh su.

3. V& hinh phat bod sung: Can ctr khoan 2, Piéu 35; khoan 3, Diéu 322 B6 luat
hinh su.

Phat bi cao Vi Van D 20.000.000 dong ndp ngan sach nha nudc.

4. V& vat chung: Can ctr diém a, c, khoan 2, Piéu 106 Bo luat T6 tung Hinh sy.

Tich thu tiéu huy: 36 (Ba sdu) ciy bai ta lo kho dd qua st dung; 02 (hai) chiéu
coO1 da qua su dung.

Tich thu, ndp ngan sach nha nudc sd tién 28.560.000d (hai muroi tim triéu ndm
trdm sdu muoi nghin dong).

5. V& an phi: Can ctt Piéu 136 B luat t tung Hinh sy; Diéu 6, Khoan 1 Diéu
23 Nghi quyét sé 326/2016/ UBTVQHI14 ngay 30/12/2016 cia Uy ban thudng vu
Qudc hdi.

Budc cac bi cao Vii Van D, Vii Van B, Ha Van Q, Hoang Pinh Q, Hoang Van
b, Hoang Nho C, Trinh Xuan H, Hoang Trong D, Luu Xuéan G, Téng Vin M mdi bi
c4o phai chiu 200.000d (Hai tram nghin dong) an phi hinh sy so tham.

Trudng hop ban an dugc thi hanh theo Pidu 2 Luat thi hanh 4an dan sy thi ngudi
duoc thi hanh an dan sy, ngudi phai thi hanh an dan su ¢o6 quyén thoa thuan thi hanh
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an, quyén yéu cau thi hanh éan, tu nguyén thi hanh an hodc bi cudng ché thi hanh an
theo quy dinh tai cac Diéu 6, 7 va 9 Luat thi hanh an dan su; thdi hiéu thi hanh an
duoc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30 Luat thi hanh 4n dan su.

6. V& quyén khang céo: Cac bi cdo co quyén khang cdo ban an trong thdi han 15
ngay ké tir ngay tuyén an.

Noi nhén: TM. HOI PONG XET XU SO THAM
- VKSND huyén Ha Trung; Tham phan - Chii toa phién toa

- VKSND tinh Thanh Hoa;

- Cong an huyén Ha Trung; (Da ky)

- Cac bi cao;

- Luu ho so vu an.

Trinh Thanh Huong



	NƯ�ỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HOÁ
	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Bà Trịnh Thanh Hương
	Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Ngọc Châu và bà Nguyễn Thị Chung.
	- Thư ký phiên toà: Ông Vũ Văn Đức - Thư ký Toà án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Ông Đỗ Tuấn Anh - Kiểm sát viên.
	Ngày 01 tháng 02 năm 2021 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 94/2020/TLST-HS ngày 18 tháng 11 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2021/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2021 đối với các bị cáo:
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	NỘI DUNG VỤ ÁN
	Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
	Cáo trạng số 101/CT-VKS ngày 16/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Vũ Văn Đ về tội “Gá bạc” theo điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự. Truy tố các bị cáo Vũ Văn B, Hà Văn Q, Hoàng Đình Q, Hoàng Văn Đ, Hoàng Nho C, Trịnh Xuân H, Hoàng Trọng D, Lưu Xuân G, Tống Văn M về tội “đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.
	Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng điểm c, khoản 1, khoản 3, Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Đ. Khoản 1, Điều 321; Điều 17; điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Vũ Văn B, Hà Văn Q, Hoàng Đình Q, Hoàng Văn Đ, Hoàng Nho C, Trịnh Xuân H, Hoàng Trọng D, Lưu Xuân Gi, Tống Văn M. Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Hoàng Trọng D. Điểm i,  khoản 1, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Vũ Văn B, Hà Văn Q, Hoàng Đình Q, Hoàng Văn Đ, Hoàng Nho C, Trịnh Xuân H, Lưu Xuân G, Tống Văn M. Điểm v, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Hoàng Văn Đ. Khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Hoàng Văn Đ. Xử phạt bị cáo Vũ Văn Đ từ 18 tháng đến 21 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách đến 42 tháng; xử phạt bị cáo Hoàng Trọng D từ 12 đến 15 tháng tù; xử phạt các bị cáo Vũ Văn B, Hoàng Đình Q, Hà Văn Q mỗi bị cáo từ 15 đến 18 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách đến 36 tháng. Xử phạt các bị cáo Hoàng Nho C, Trịnh Xuân H mỗi bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách đến 30 tháng. Xử phạt các bị cáo Hoàng Văn Đ, Lưu Xuân G, Tống Văn M mỗi bị cáo từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách đến 24 tháng. Phạt bị cáo Vũ Văn Đ từ 20.000.000 đến 25.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	[4]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH
	1. Về tội danh: Bị cáo Vũ Văn Đ phạm tội “Gá bạc”.
	Các bị cáo Vũ Văn B, Hà Văn Q, Hoàng Đình Q, Hoàng Nho C, Hoàng Văn Đ, Trịnh Xuân H, Hoàng Trọng D, Lưu Xuân G, Tống Văn M phạm tội “Đánh bạc”.
	Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Đ. Khoản 1, Điều 321; Điều 17; điểm s, khoản 1, Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Vũ Văn B, Hà Văn Q, Hoàng Đình Q, Hoàng Văn Đ, Hoàng Nho C, Trịnh Xuân H, Hoàng Trọng D, Lưu Xuân G, Tống Văn M. Điều 38 Bộ luật hình sự đối với Hoàng Trọng D. Điểm i,  khoản 1, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Vũ Văn B, Hà Văn Q, Hoàng Đình Q, Hoàng Văn Đ, Hoàng Nho C, Trịnh Xuân H, Lưu Xuân G, Tống Văn M. Điểm v, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Hoàng Văn Đ. Khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Hoàng Văn Đ.
	Xử phạt bị cáo Hoàng Trọng D 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm giữ, tạm giam (từ ngày 12/5/2020 đến ngày 05/6/2020).
	Xử phạt bị cáo Vũ Văn Đ 18 (Mười tám) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	Xử phạt các bị cáo Vũ Văn B, Hà Văn Q, Hoàng Đình Q, mỗi bị cáo 15 (Mười lăm) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	Xử phạt các bị cáo Hoàng Nho C, Trịnh Xuân H mỗi bị cáo 12 (Mười hai) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 (Hai mươi bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	Xử phạt các bị cáo Hoàng Văn Đ, Lưu Xuân G, Tống Văn M mỗi bị cáo 9 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.
	Giao các bị cáo Vũ Văn Đ, Vũ Văn B, Hà Văn Q, Hoàng Đình Q, Hoàng Văn Đ, Hoàng Nho C, Trịnh Xuân H, Lưu Xuân G, Tống Văn M cho Ủy ban nhân dân xã HL, huyện HT, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
	Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 69 Luật thi hành án Hình sự.
	3. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 2, Điều 35; khoản 3, Điều 322 Bộ luật hình sự.
	Phạt bị cáo Vũ Văn Đ 20.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.
	4. Về vật chứng: Căn cứ điểm a, c, khoản 2, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.
	Tịch thu tiêu huỷ: 36 (Ba sáu) cây bài tú lơ khơ đã qua sử dụng; 02 (hai) chiếu cói đã qua sử dụng.
	Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền 28.560.000đ (hai mươi tám triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).
	5. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
	Buộc các bị cáo Vũ Văn Đ, Vũ Văn B, Hà Văn Q, Hoàng Đình Q, Hoàng Văn Đ, Hoàng Nho C, Trịnh Xuân H, Hoàng Trọng D, Lưu Xuân G, Tống Văn M mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.
	Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.
	6. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
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